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	TT
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Email
	Số Giấy phép
	Ngày cấp
	Thời hạn

(tháng)
	Ngân hàng nhận ký quỹ
	Ghi chú

	1
	Công ty TNHH Dịch vụ Quốc tế Mê Kông
	tầng 1 tòa nhà Thiên Sơn, Số 5 Nguyễn Gia Thiều, Phường 06, Q3, HCM
	02862883888
	17@hr2h.com
	218/LĐTBXH-GP
	21/12/2018
	36
	Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
	Giấy phép 44/LĐTBXH-GP hết hạn

	2
	Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí -CTCP
	Tầng 6-7 tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
	02438562861
	dmc@pvdmc.vn
	219/LĐTBXH-GP
	24/12/2018
	36
	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sở giao dịch 3
	

	3
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Phú Phát
	Số 143/15 Bùi Văn Hòa, P. Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
	02518899931
	namphuphat2010@gmail.com
	220/LĐTBXH-GP
	24/12/2018
	36
	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam-PGD Biên Hòa
	Giấy phép 61/LĐTBXH-GP hết hạn

	4
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cung ứng lao động Hà Gia Phát
	Số 156/19/15, Đường P88 - Hoàng Bá Bích, Tổ 28, KP 5, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa
	0913186456
	hagiaphat34@gmail.com
	221/LĐTBXH-GP
	24/12/2018
	36
	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam-PGD Biên Hòa
	

	5
	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hưng Thành Phú
	Số 125. đường Bùi Văn Hòa, KP 5, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa
	02513991217
	thanhphu166@gmail.com
	222/LĐTBXH-GP
	25/12/2018
	36
	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á CN Đồng Nai
	Giấy phép 60/LĐTBXH-GP hết hạn

	6
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia Hà Nam
	xóm 5 Thanh Nộn, Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	0989508148
	vpphoanggia@gmail.com
	223/LĐTBXH-GP
	25/12/2018
	36
	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Hà Nam
	

	7
	Công ty TNHH Jwon Tech Vina
	Cụm dân cư Toàn Thắng, xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
	0377533879
	phamnghi2018@gmail.com
	224/LĐTBXH-GP
	28/12/2018
	36
	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-chi nhánh KCN Quế Võ
	

	8
	Tổng công ty CP Bưu chính Viettel
	Số 1, phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
	02462660306
	hungtt@viettelpost.com.vn
	225/LĐTBXH-GP
	28/12/2018
	36
	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sở giao dịch 1
	


